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ẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐẾN KẾT QUẢ KINH 

DOANH CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TỈNH THANH HOÁ: 

VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA ĐỔI MỚI SÁNG TẠO XANH 

Đỗ Thị Mẫn1 

TÓM TẮT 

Bài viết tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

(CSR) đến kết quả kinh doanh (BP) và vai trò trung gian của đổi mới sáng tạo xanh (GI) 

trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Thanh Hoá thông qua kết quả phân tích 

mô hình cấu trúc bình phương tối thiểu riêng phần (PLS-SEM), với mẫu khảo sát từ 403 

doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, CSR bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng 

trực tiếp và tích cực đến GI và BP lớn hơn so với CSR bên trong doanh nghiệp. Kết quả 

nghiên cứu cũng cho thấy GI đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa CSR và BP. 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một số kiến nghị đối với các DNNVV trong 

việc áp dụng CSR và GI nhằm nâng cao BP của doanh nghiệp. 

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo xanh, kết quả kinh doanh, PLS-

SEM, trách nhiệm xã hội. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng trở thành mối quan tâm lớn, 

các doanh nghiệp không chỉ chịu áp lực từ cổ đông về lợi nhuận mà còn từ các bên liên quan 

khác về trách nhiệm xã hội và môi trường. CSR ngày càng được xem là một chiến lược 

quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển bền vững và tạo ra giá trị lâu dài cho doanh nghiệp [16]. 

Các doanh nghiệp thực hiện CSR không chỉ nâng cao uy tín thương hiệu mà còn cải thiện 

lòng trung thành của khách hàng, tạo động lực cho nhân viên, giảm chi phí hoạt động, và 

nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh [14]. Tuy nhiên, cách thức mà CSR tác động đến BP 

cũng rất đa dạng và một trong những cơ chế quan trọng giúp doanh nghiệp chuyển hóa các 

nỗ lực CSR thành BP là GI [5]. GI là một hướng tiếp cận phát triển ngày càng được các nước 

trên thế giới quan tâm trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và khai thác quá mức 

tài nguyên ngày càng trở nên nghiêm trọng [2]. Doanh nghiệp là trung tâm của GI bởi 

chiếm tỷ lệ chi phối trong hầu hết các nền kinh tế và cũng là chủ thể tạo tác động lớn đến 

môi trường. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (2023), GI là sự phát triển và thương mại hóa 

các phương pháp mới để giải quyết các vấn đề môi trường thông qua những cải tiến công nghệ 

bao gồm sản phẩm, quy trình, những cải thiện về tổ chức và tiếp thị [1]. GI giúp doanh nghiệp 

tiếp cận thị trường, tăng khả năng sinh lời theo chuỗi giá trị; giúp doanh nghiệp đáp ứng 

trước các tiêu chuẩn, quy định ngày càng nghiêm ngặt hơn, thu hút đầu tư và giúp doanh nghiệp 

tăng năng suất, năng lực công nghệ [2]. Khi doanh nghiệp thực hiện các hoạt động CSR, 
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họ có xu hướng đầu tư nhiều hơn vào các hoạt động GI nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn bền 

vững, giảm thiểu rủi ro pháp lý và nâng cao hình ảnh thương hiệu [5]. 

Theo báo cáo số 05 của Ban Chỉ đạo Phát triển Doanh nghiệp ngày 8 tháng 1 năm 2025, 

tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 trên địa bàn tỉnh có 21.140 doanh nghiệp đang hoạt động 

và có phát sinh doanh thu, trong đó số DNNVV chiếm khoảng 97,4%. Cùng với xu hướng 

chuyển đổi số của nền kinh tế, các DNNVV Thanh Hoá đang dần thực hiện các bước của 

quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thực hiện CSR. Trong quá trình này, mối quan hệ 

giữa CSR, GI và BP của doanh nghiệp vẫn chưa được quan tâm một cách đầy đủ và tiếp cận 

phân tích, đánh giá. Trong thực tiễn, mặc dù vai trò của CSR và GI đến kết quả kinh doanh 

của doanh nghiệp đã được công nhận [3][5][12], nhưng các nghiên cứu thực nghiệm về 

mối quan hệ giữa CSR, GI và BP vẫn còn hạn chế. Các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung 

vào tác động trực tiếp của CSR đối với hiệu suất tài chính mà chưa có nhiều nghiên cứu làm 

rõ cơ chế tác động gián tiếp thông qua GI [5][12]. Vì vậy, nghiên cứu này tập trung phân tích 

ảnh hưởng của CSR ở hai khía cạnh là CSR bên trong và CSR bên ngoài doanh nghiệp đến 

BP của doanh nghiệp, đồng thời xem xét vai trò trung gian của GI với bằng chứng thực nghiệm 

từ mẫu khảo sát 403 DNNVV trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thông qua phân tích dữ liệu bằng 

mô hình (PLS - SEM). Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị đối với lãnh đạo 

các DNNVV tỉnh Thanh Hoá trong việc áp dụng CSR và GI nhằm nâng cao BP của doanh nghiệp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mô hình nghiên cứu 

2.1.1. Căn cứ đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết 

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến đổi mới sáng tạo xanh  

Trong nghiên cứu này tác giả tiếp cận CRS theo hai khía cạnh bên trong và bên ngoài 

doanh nghiệp, trong đó CSR bên trong liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với 

nhân viên, CSR bên ngoài liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với các bên 

liên quan như nhà cung cấp, nhà phân phối, người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường [10]. 

GI và CSR có tác động cùng chiều cho nhau [14]. Lợi ích của việc thực hiện CSR bao gồm 

cải thiện hình ảnh công ty và kỹ năng của nhân viên, sự hài lòng của khách hàng và thân thiện 

với môi trường [11]. Từ tổng quan trên, tác đề xuất giả thuyết sau:  

Giả thuyết 1a (H1a). CSR bên trong doanh nghiệp có tác động tích cực đến GI; 

Giả thuyết 1b (H1b). CSR bên ngoài doanh nghiệp có tác động tích cực đến GI. 

Ảnh hưởng của đổi mới sáng tạo xanh đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

GI là yếu tố thành công quan trọng của BP bền vững của doanh nghiệp vì nó đem lại 

sự linh hoạt và hiệu suất cao hơn [14]. GI không chỉ làm giảm các nhân tố môi trường không 

mong muốn ảnh hưởng đến công ty mà còn mở rộng lợi ích tài chính và xã hội, giảm thiểu 

chi phí [19], từ đó dẫn đến hiệu quả thị trường và hiệu suất doanh nghiệp bền vững được 

cải thiện. Novitasari và Tarigan (2022) cũng đã khẳng định mối liên hệ giữa GI và hiệu quả 

hoạt động của công doanh nghiệp [12]. GI giúp tiết kiệm chi phí từ đó tăng lợi nhuận cho 

doanh nghiệp [16]. Từ các nghiên cứu, tác giả đề xuất giả thuyết sau:  

Giả thuyết 2 (H2). GI có tác động tích cực đến BP của doanh nghiệp. 
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Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

Wei et al. (2020) cho thấy niềm tin của khách hàng có thể làm giảm tác động tiêu cực 

của CSR và nâng cao hiệu suất của doanh nghiệp [18]. Một nghiên cứu khác của Canh và 

cộng sự (2019) đã chứng minh rằng, mặc dù vốn chi cho việc thực hiện CSR không tạo ra 

lợi tức đầu tư, nhưng nó có tác động thuận lợi đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp [7]. 

Các công ty đạt được hiệu suất tốt hơn bằng cách thực hiện CSR [3]. Trước đó, nghiên cứu 

của Orlitzky và cộng sự (2003) cũng đã chỉ ra rằng CSR giúp sử dụng hiệu quả các nguồn lực 

và nâng cao hiệu suất và danh tiếng của doanh nghiệp giữa các bên liên quan, từ đó nâng cao 

hiệu quả kinh doanh [13]. Với lập luận trên, tác giả đề xuất các giả thuyết sau:  

Giả thuyết 3a (H3a). CSR bên trong doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến BP của 

doanh nghiệp; 

Giả thuyết 3b (H3b). CSR bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến BP của 

doanh nghiệp. 

Vai trò trung gian của đổi mới sáng tạo xanh 

Việc bổ sung GI như một biến trung gian sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của doanh nghiệp 

về vấn đề quản lý môi trường và các yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp [12]. 

Nghiên cứu của Novitasari và Tarigan (2022) cũng đã khẳng định GI có thể làm trung gian 

ảnh hưởng của CSR và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp [12]. Một nghiên cứu khác của 

Nguyễn Minh Hà và cộng sự (2024) cũng đã chứng minh được rằng GI đóng vai trò trung gian 

trong mối quan hệ giữa CSR và hiệu quả bền vững của doanh nghiệp trong các DNNVV [3]. 

GI đóng vai trò trung gian trong việc truyền tải tác động của CSR đến kết quả kinh doanh 

của doanh nghiệp [5]. Từ các kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các giả thuyết sau:  

Giả thuyết 4a (H4a). GI đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa CSR bên trong 

và BP của doanh nghiệp; 

Giả thuyết 4b (H4b). GI đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa CSR bên trong 

và BP của doanh nghiệp. 

2.1.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Từ tổng quan nghiên cứu với các giả thuyết được đề xuất ở trên, tác giả đề xuất 

mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa CSR và BP với vai trò trung gian của GI thuộc các 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá như hình 1.  

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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Trên cơ sở các nghiên cứu trước, tác giả đã xây dựng và hiệu chỉnh các thang đo cho 

các nhân tố trong mô hình nghiên cứu. Các biến quan sát được doanh nghiệp đánh giá theo 

thang đo Likert 5 mức độ, bao gồm: rất không đồng ý - 1 điểm; không đồng ý - 2 điểm; 

bình thường - 3 điểm; đồng ý - 4 điểm và rất đồng ý - 5 điểm. Mỗi nhân tố trong mô hình 

được đo lường bởi 4 biến quan sát, trong đó các biến quan sát của CSR bên trong doanh nghiệp 

được kế thừa từ nghiên cứu của Le và cộng sự (2022); Các biến quan sát của CSR bên ngoài 

doanh nghiệp được kế thừa từ nghiên cứu của Lê Thanh Tiệp và Thẩm Đức Hiếu (2023);  

GI được đo lường bằng 4 biến quan sát kế thừa từ nghiên cứu của Shahzad và cộng sự (2020); 

Cuối cùng, 4 biến quan sát của BP được kế thừa từ nghiên cứu của Bùi Văn Huyền và 

cộng sự (2023). 

2.2. Phương pháp nghiên cứu và chọn mẫu khảo sát 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thông qua phân tích 

mô hình cấu trúc bình phương tối thiểu từng phần (PLS-SEM) để kiểm định các giả thuyết 

nghiên cứu về mối quan hệ giữa CSR, GI và BP của doanh nghiệp thông qua dữ liệu khảo sát 

từ các DNNVV trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá theo phương pháp ngẫu nhiên thuận tiện. 

Mẫu nghiên cứu được lựa chọn theo công thức chọn mẫu của Slovin (1960) nhằm 

đảm bảo tính đại diện của tổng thể, công thức chọn mẫu như sau: 

n =N/(1+N*e2) 

Trong đó: n là số mẫu cần khảo sát; N: Tổng thể mẫu; e: là sai số (tác giả chọn 0,05).  

Tại thời điểm khảo sát (Từ  ngày 10 tháng 01 đến ngày 10 tháng 02 năm 2025), số lượng 

DNNVV trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá là 18.165 doanh nghiệp, do đó số lượng mẫu cần 

khảo sát ít nhất là 392 doanh nghiệp. Để đảm bảo khách quan, tin cậy, trong nghiên cứu này 

tác giả lựa chọn mẫu nghiên cứu định lượng là 450 phiếu. Sau khảo sát, tác giả thu về 403 

phiếu hợp lệ, đảm bảo yêu cầu cho các phân tích.  

2.3. Phương pháp phân tích dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu thu thập từ bảng câu hỏi khảo sát được xử lý và phân tích bằng phần mềm 

SMART PLS 3.0 với các phân tích gồm: kiểm định độ tin cậy của các thang đo qua hệ số 

Cronbach’s alpha và hệ số composite reliability; kiểm tra tính hội tụ và phân biệt qua hệ số 

AVE và bảng HTMT; kiểm tra tính cộng tuyến của các biến quan sát qua hệ số outer VIF/inner 

VIF; và đánh giá mô hình cấu trúc PLS - SEM để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Mô tả mẫu nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, tác giả phát ra 450 phiếu khảo sát và thu về 403 phiếu hợp lệ đưa 

vào phân tích. Kết quả tổng hợp cho thấy về loại hình doanh nghiệp, tỷ lệ lãnh đạo đang 

quản lý tại các công ty cổ phần chiếm tỷ lệ lớn nhất (34,4%), tiếp đó là cán bộ thuộc công ty 

TNHH (chiếm 25,2%), thuộc doanh nghiệp tư nhân chiếm 20,1%, còn lại là loại hình 

doanh nghiệp khác. Về thời gian hoạt động, tỷ lệ lãnh đạo quản lý thuộc các doanh nghiệp có 

số năm hoạt động trên 10 năm chiếm tỷ lệ cao nhất (42%), tiếp đến là nhóm cán bộ quản lý 
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thuộc doanh nghiệp có từ 5 đến 10 năm hoạt động (chiếm 23,6%), số cán bộ quản lý thuộc 

doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 3 đến 5 năm chiếm 21,9% và chỉ có 12,5% thuộc nhóm 

doanh nghiệp mới khởi nghiệp dưới 3 năm. Về quy mô lao động của doanh nghiệp, số lượng 

doanh nghiệp có quy mô từ 50 đến 100 lao động chiếm tỷ lệ cao nhất (33,8%), tiếp đến là 

doanh nghiệp có quy mô từ 10 đến 50 lao động. Số lượng doanh nghiệp có quy mô từ 10 lao động 

trở xuống chiếm 21,5% và thấp nhất là doanh nghiệp có từ 100 lao động trở lên (chiếm 20,9%). 

3.2. Đánh giá mô hình đo lường 

Theo Hair và cộng sự (2022), đối với mô hình đo lường, chất lượng biến quan sát 

trong mô hình được thể hiện thông qua hệ số tải ngoài (outer loading), nếu hệ số này      

≥ 0,7: Rất tốt; nếu < 0,4: Loại [8]. Kết quả phân tích dữ liệu các biến quan sát trong 

nghiên cứu cho thấy các hệ số tải ngoài của các biến đều > 0,7 (bảng 1), như vậy chất lượng 

các biến quan sát đảm bảo cho các nghiên cứu tiếp theo.  

Về kiểm tra độ tin cậy của các thang đo trong mô hình đo lường, cũng theo Hair và 

cộng sự (2022), độ tin cậy Cronbach's alpha và Composite reliability có giá trị nằm trong 

khoảng từ 0,6 đến 0,7 được coi là chấp nhận được và các giá trị nằm trong khoảng từ 0,7 

đến 0,9 được coi là đạt yêu cầu. Nếu cấu trúc có giá trị thấp hơn 0,6 được coi là thiếu độ tin 

cậy nhất quán bên trong. Theo bảng 1, kết quả kiểm tra độ tin cậy của các thang đo từ dữ liệu 

khảo sát trong nghiên cứu này cho thấy hệ số Cronbach Alpha (Cronbach's alpha) và độ tin 

cậy tổng hợp (Composite reliability) đều có giá trị lớn hơn 0,7 nên tính nhất quán và độ tin 

cậy của các thang đo đều được đảm bảo.  

Bảng 1. Hệ số tải ngoài, Độ tin cậy tổng hợp (CR), Cronbach’s alpha và  

phương sai trích trung bình  (AVE) 

Biến tiềm ẩn Biến quan sát Hệ số tải ngoài CR Cronbach’s Alpha AVE 

Trách nhiệm 

xã hội bên 

trong (ICSR) 

ICSR 1 0,765 

0,893  0,842 0,677  
ICSR 2 0,834 

ICSR 3 0,827 

ICSR 4 0,862 

Trách nhiệm 

xã hội bên 

ngoài (OCSR) 

OCSR 1 0,867 

0,893 0,841  0,678  
OCSR 2 0,858 

OCSR 3 0,802 

OCSR 4 0,760 

Đổi mới sáng 

tạo xanh (GI) 

GI1 0,854 

0,926  0,894 0,760  
GI2 0,920 

GI3 0,905 

GI4 0,802 

BP của doanh 

nghiệp (BP) 

BP1 0,905 

0,930 0,899 0,767 
BP2 0,893 

BP3 0,855 

BP4 0,850 

                                                              Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của các tác giả 
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Tiếp theo, tính hội tụ của các thang đo được kiểm tra dựa vào chỉ số AVE. Theo Hair 

và cộng sự (2022), khi chỉ số AVE ≥ 0,5 (Biến tiềm ẩn mẹ giải thích được tối thiểu 50%  

biến thiên của từng biến quan sát con) thì các thang đo đảm bảo tính hội tụ. Theo kết quả 

phân tích dữ liệu tại bảng 1, các giá trị AVE của tất cả các nhân tố đều trên 0,5 điều này 

chứng tỏ tính hợp lệ hội tụ của cấu trúc để phân tích các bước tiếp theo. 

Tính phân biệt của các thang đo trong nghiên cứu này được kiểm tra thông qua tỷ lệ 

dị tính - đơn tính (The Heterotrait-monotrait ratio - HTMT). Nếu giá trị của HTMT cao, điều đó 

cho thấy vấn đề về giá trị phân biệt vẫn tồn tại. Theo Henseler và cộng sự (2015), giá trị 

ngưỡng là 0,90. Nếu giá trị của cấu trúc lớn hơn 0,9 nó cho thấy không có giá trị phân biệt [9]. 

Kết quả phân tích dữ liệu trong nghiên cứu cho ra các giá trị HTMT đều thấp hơn giá trị 

ngưỡng 0,9. Vì vậy, các thang đo đều đảm bảo tính phân biệt. 

3.3.  Đánh giá mô hình cấu trúc PLS-SEM  

Đối với mô hình cấu trúc, trước hết nghiên cứu thực hiện kiểm tra tính đa cộng tuyến 

của các biến độc lập (Inner VIF). Nếu giá trị VIF > 5 cho thấy khả năng xảy ra hiện tượng 

cộng tuyến giữa các biến độc lập và mô hình không còn đáng tin cậy để kiểm định các giả thuyết 

nghiên cứu, nếu giá trị VIF duy trì ở mức thấp < 5 hoặc > 3,3 thì tiềm ẩn nguy cơ đa cộng tuyến [8]. 

Trong nghiên cứu này, các giá trị VIF đều nhỏ hơn 3, do đó, không có vấn đề đa cộng tuyến 

giữa các biến trong mô hình cấu trúc.  

Tiếp theo, kết quả phân tích dữ cho thấy, R2  của mô hình CSR ảnh hưởng đến GI bằng 

0,307, như vậy hai nhân tố của CSR trong mô hình đã giải thích được 30,7 % sự biến thiên 

của GI trong các DNNVV tỉnh Thanh Hoá, còn 69,3% là từ sai số hệ thống và từ các nhân tố 

khác nằm ngoài mô hình. Bên cạnh đó hệ số R2 của mô hình CSR và GI ảnh hưởng đến BP 

bằng 0,388 cho thấy hai nhân tố của CSR và GI giải thích được 38.8% sự thay đổi của BP. 

Trong nghiên cứu này, mô hình cấu trúc được ước lượng với số lần lặp tối đa được 

chọn là 5000, tiêu chí dừng của lần lặp là 0,00000001. Kết quả cho thấy sau khi chạy thuật toán, 

nó đã hội tụ về số lần lặp ít hơn mong đợi (hình 2). Kết quả ước lượng mô hình nghiên cứu 

với các mối quan hệ (đường dẫn) thể hiện các hệ số hồi quy và giá trị xác suất cho kiểm định 

ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy.  

  
Hình 2. Kết quả ước lượng mô hình PLS-SEM 
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3.4. Kết quả kiểm định các giả thuyết và thảo luận kết quả nghiên cứu 

Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu của mô hình được thể hiện trong bảng 2. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở độ tin cậy thống kê 5% thì cả 7 giả thuyết của mô hình đều 

được chấp nhận (các giá trị P đều nhỏ hơn 0,05), điều này có nghĩa là CSR bên trong và bên 

ngoài doanh nghiệp đều trực tiếp tác động đến GI và BP của các DNNVV tỉnh Thanh Hoá, 

bên cạnh đó GI cũng trực tiếp ảnh hưởng đến BP. Ngoài ra, CSR bên trong và bên ngoài 

doanh nghiệp cũng gián tiếp ảnh hưởng đến BP thông qua GI (giả thuyết H4a và H4b được 

chấp nhận), nói cách khác GI đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa CSR và BP của 

doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy các hệ số tác động trực tiếp và gián tiếp đều 

mang giá trị dương, điều này có nghĩa rằng CSR và GI đều có tác động tích cực đến BP.  

Bảng 2. Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết Mối quan hệ 
Hệ số tác 

động 
Giá trị  

thống kê t 
Giá trị 

P 
Kết quả 

kiểm định 

Tác động trực tiếp 
H1a ICSR -> GI 0,181 4,030 0,000 Chấp nhận 

H1b OCSR -> GI 0,489 10,904 0,000 Chấp nhận 
H2 GI -> BP 0,381 7,171 0,000 Chấp nhận 

H3a ICSR -> BP 0,126 2,919 0,004 Chấp nhận 
H3b OCSR -> BP 0,276 5,239 0,000 Chấp nhận 
Tác động gián tiếp 

H4a ICSR -> GI -> BP 0,069 3,346 0,001 Chấp nhận 
H4b OCSR -> GI -> BP 0,186 5,837 0,000 Chấp nhận 

                                                           Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của các tác giả 

Kết quả nghiên cứu cho thấy CSR có tác động tích cực đến GI, tuy nhiên CSR bên 

ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng đến GI lớn hơn so với CSR đối với các nhân viên bên 

trong doanh nghiệp. Điều này có nghĩa rằng khi doanh nghiệp thực hiện tốt CSR đối với các 

bên liên quan không chỉ thúc đẩy chính doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu và phát triển 

sản phẩm, quy trình sản xuất thân thiện với môi trường và xã hội mà còn thu hút đầu tư từ 

chính các bên liên quan vào quá trình GI của doanh nghiệp. Kết quả này cũng tương đồng 

với quan điểm của Lê Thanh Tiệp và Thẩm Đức Hiếu (2023). 

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cả hai nhân tố của CSR và GI đều tác động 

trực tiếp và tích cực đến BP của các DNNVV, trong đó ảnh hưởng từ GI đến BP là lớn nhất. 

Điều này tương đồng với quan điểm của Tarigan và cộng sự (2021). Các DNNVV đầu tư 

vào sản phẩm và quy trình sản xuất xanh hơn có thể mở rộng lĩnh vực kinh doanh và tạo ra 

nguồn thu nhập mới. Thông qua đó là sự gia tăng tích cực từ doanh thu, thị phần và hiệu quả 

bền vững doanh nghiệp cũng được củng cố. Hơn nữa, CSR với các bên liên quan cũng    

thể hiện vai trò quan trọng hơn trong thúc đẩy BP so với CRS bên trong doanh nghiệp. 

Sự hỗ trợ và sự quan tâm từ các bên liên quan này có thể giúp doanh nghiệp tăng cường 

tài trợ và nguồn lực, từ đó thúc đẩy GI và BP của doanh nghiệp.  

Về vai trò trung gian của GI trong mối quan hệ giữa CSR và BP. Kết quả nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng cả CSR bên trong và bên ngoài doanh nghiệp đều gián tiếp tác động tích cực 

đến BP thông qua GI, trong đó CSR bên ngoài doanh nghiệp có tác động đến BP lớn hơn. 
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Như vậy giả thuyết H4a và H4b đều được chấp nhận. Kết luận này cũng tương đồng với các 

kết luận từ nghiên cứu của Nguyễn Minh Hà và cộng sự (2023) rằng đổi mới quy trình xanh 

là trung gian trong mối quan hệ giữa CSR và BP, và cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu 

của Lê Thanh Tiệp và Thẩm Đức Hiếu (2023) khi chỉ ra rằng CSR tác động đến hiệu quả 

bền vững của doanh nghiệp thông qua GI. 

3.5. Kiến nghị đối với các DNNVV trong việc áp dụng CSR và GI 

Dựa trên những phát hiện và kết quả của nghiên cứu, tác giả đề xuất một số kiến nghị 

đối với các DNNVV trong việc áp dụng CSR và GI nhằm nâng cao BP của doanh nghiệp 

như sau: 

Thứ nhất, các DNNVV cần quan tâm áp dụng CSR bên ngoài doanh nghiệp thông qua 

việc hợp tác với các nhà cung cấp và đối tác có cùng giá trị CSR. Doanh nghiệp nên lựa chọn 

các đối tác có chứng nhận môi trường (ISO 14001, FSC…) hoặc có chính sách CSR rõ ràng; 

Tham gia các hoạt động cộng đồng thông qua việc tổ chức hoặc tài trợ các chương trình 

giáo dục, đào tạo nghề cho người lao động địa phương, phát động các chiến dịch bảo vệ 

môi trường như trồng cây xanh, thu gom rác thải nhựa. 

Thứ hai, các DNNVV cần cải thiện điều kiện làm việc như đảm bảo môi trường làm 

việc an toàn, thoải mái với các chính sách bảo vệ sức khỏe, an toàn lao động cũng như các 

chính sách phúc lợi cho nhân viên doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần nâng cao 

nhận thức về CSR cho nhân viên thông qua các khóa đào tạo, hội thảo về CSR và phát triển 

bền vững; xây dựng bộ quy tắc ứng xử liên quan đến CSR, đảm bảo nhân viên tuân thủ 

đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội; kết hợp CSR vào tiêu chí đánh giá hiệu suất của 

nhân viên, khuyến khích họ thực hiện các hoạt động có trách nhiệm với xã hội. 

Thứ ba, các DNNVV cần nỗ lực áp dụng GI thông qua thực hiện quy trình sản xuất 

sạch, sử dụng máy móc, thiết bị tiết kiệm năng lượng hoặc cải tiến quy trình sản xuất để 

giảm chất thải, kiểm soát và quản lý rác thải công nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp từng 

bước ưu tiên đầu tư vào các công nghệ tự động hóa để giảm lượng tiêu hao nguyên liệu, 

năng lượng trong sản xuất, sử dụng phần mềm quản lý năng lượng để giám sát mức tiêu thụ 

điện, nước và tối ưu hóa hoạt động vận hành. Các DNNVV cũng cần tăng cường hợp tác với 

các viện nghiên cứu, trường đại học để tiếp cận công nghệ mới, đồng thời tận dụng các 

chính sách hỗ trợ từ nhà nước về đổi mới sáng tạo xanh, xin cấp vốn từ các quỹ đầu tư xanh. 

4. KẾT LUẬN 

Bài viết này đã nghiên cứu ảnh hưởng của CSR đến BP và vai trò trung gian của GI 

trong các DNNVV tỉnh Thanh Hoá thông qua kết quả phân tích mô hình PLS-SEM, với mẫu 

khảo sát từ 403 doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu cho thấy CSR có tác động trực tiếp, tích cực 

đến GI và BP của doanh nghiệp. Trong đó, CSR bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp 

đến GI và BP lớn hơn so với CSR đối với các nhân viên bên trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó 

GI cũng trực tiếp thúc đẩy BP của doanh nghiệp với mức ảnh hưởng lớn nhất. Kết quả 

nghiên cứu cũng đã cho thấy GI đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa CSR và BP. 

CSR gián tiếp ảnh hưởng đến BP thông qua GI ở cả hai khía cạnh bên trong và bên ngoài 

doanh nghiệp, trong đó CSR bên ngoài doanh nghiệp cũng có tác động lớn hơn đến BP của 

các DNNVV. Từ đó, đưa ra những khuyến nghị phù hợp cho các DNNVV một số giải pháp 

về việc áp dụng CSR và GI vào quá trình hoạt động nhằm nâng cao BP của doanh nghiệp. 
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THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON 

BUSINESS PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES IN THANH HOA PROVINCE: THE MEDIATING 

ROLE OF GREEN INNOVATION  

Do Thi Man 

ABSTRACT 

This study focuses on examining the impact of corporate social responsibility (CSR) 

on business performance and the mediating role of green innovation (GI) in small and 

medium-sized enterprises (SMEs) in Thanh Hoa province. The analysis was conducted using 

the partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) with a survey sample of 

403 enterprises. The results reveal that external CSR has a stronger and more positive effect 

on both GI and BP compared to internal CSR. Additionally, the findings confirm the 

mediating role of GI in the relationship between CSR and BP. Based on the research 

outcomes, the author proposes several recommendations for SMEs to implement CSR and 

GI practices to enhance their business performance effectively. 

Keywords: Small and medium-sized enterprises, green innovation, business 

performance, PLS-SEM, corporate social responsibility. 
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